
Mẫu số 26/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

ĐẶC KHU KIÊN HẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ĐẶC KHU KIÊN HẢI KHÓA II 

 NHIỆM KỲ 2026-2031 

 

STT Họ và tên 

Đơn 

vị bầu 

cử 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở hiện 

nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Huỳnh Thanh Bình Số 8 08/06/1972 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tây 

Yên, tỉnh 

An Giang 

Tổ 16, ấp I, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

12/12 
Cử nhân 

Kinh tế 
  Cao cấp B 

Cán bộ, 

Trưởng 

Ban 

Ban 

Tuyên 

giáo và 

Dân vận 

Đảng ủy 

đặc khu 

09/4/1997 

Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

2 

 

 

Dương Đình Bắc Số 4 

 

 

10/05/1978 

 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Nga 

Sơn, tỉnh 

Thanh 

Hóa 

 

Tổ 16, ấp I, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

 

12/12 

 

Cử nhân 

 Luật 

  

Cao cấp 

 

B1 

 

Cán bộ, 

Phó Ban 

Ban Kinh 

tế - Ngân 

sách 

HĐND 

đặc khu 

Kiên Hải 

 

28/03/2007 

Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

 

3 

 

Nguyễn Văn Cần 
Số 5 

 

01/01/1991 

 

Nam  

 

Việt 

Nam 

 

Kinh  

 

Không 

 

Xã Gò 

Quao, tỉnh 

An Giang 

Ấp Củ 

Tron, đặc 

khu Kiên 

Hải,  tỉnh 

An Giang 

12/12 
Cử nhân 

luật 
 

Trung 

cấp 
B1 

Người 

hoạt động 

không 

chuyên 

trách ở ấp 

Ban nhân 

dân ấp Củ 

Tron, đặc 

khu Kiên 

Hải 

07/01/2015 

Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

4 Đoàn Hồng Duy Số 5 20/11/1973 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đông 

Hòa, tỉnh 

An Giang 

Tổ 07, ấp I, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

12/12 
Cử nhân 

Kinh tế 

Thạc sĩ 

Quản lý 

Kinh tế 

Cao cấp B1 

Cán bộ, 

Phó Bí 

thư 

Thường 

trực 

Đảng ủy 

đặc khu 

Kiên Hải 

01/06/1996 

Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 



5 Trần Văn Đoàn Số 7 05/12/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hoà 

Thuận, 

tỉnh An 

Giang 

Tổ 13, ấp 1, 

đặc khu 

Kiên Hải 

12/12 

Cử nhân 

lưu trữ 

học và 

Quản trị 

văn 

phòng 

 Cao cấp B1 
Cán bộ, 

Chủ tịch 

Ủy ban 

MTTQ  

Việt Nam 

đặc khu 

03/04/2001 Không 

 

6 

 

Nguyễn Văn Đượm 
Số 3 

 

12/8/1976 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

Xã Đông 

Hưng, tỉnh 

An Giang 

Tổ 16, ấp I, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

 

12/12 

 

Cử nhân 

Quản lý 

kinh tế 

Thạc sĩ 

Quản lý 

công 

 

Cao cấp 

 

B 

Cán bộ, 

Phó Chủ 

tịch 

Ủy ban 

MTTQ 

Việt Nam 

đặc khu 

Kiên Hải 

 

05/10/1998 

Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

7 Châu Hùng Kỳ Số 1 04/10/1972 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thạnh 

Lộc, tỉnh 

An Giang 

BT 25 – 14, 

đường 

Nguyễn 

Thành 

Nhơn, 

phường 

Rạch Giá, 

tỉnh An 

Giang 

12/12 

 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

 

Thạc sỹ 

kỹ thuật 

chuyên 

ngành XD 

cầu hầm. 

 

Cao cấp 

 

B1 

 

Cán bộ, 

Chủ tịch 

 

Ủy ban 

nhân dân 

đặc khu 

Kiên Hải 

 

19/9/2002 

 
Không  

8 

 

Nguyễn Hoài Kiên 
Số 2 

 

17/01/1984 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

Phường 

Trần Lãm, 

tỉnh Hưng 

Yên 

Tổ 15, ấp I, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

 

12/12 

Cử nhân 

Kinh tế 

chính trị 

  

Cao cấp 

 

B 

 

Cán bộ, 

Trưởng 

Ban 

 

Ban Tổ 

chức 

Đảng ủy 

đặc khu 

Kiên Hải 

 

01/12/2007 
Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

9 

 

Cao Hoàng Khải Số 7 

20/02/1993 Nam Việt 

Nam 

Kinh Không Xã Tây 

Yên, tỉnh 

An Giang 

Ấp An Cư 

đặc khu 

Kiên Hải,  

tỉnh An 

Giang 

 

12/12 

Cử nhân 

Trinh sát 

Biên 

phòng 

  

Sơ cấp 

 Phó Đồn 

Biên 

Phòng 

Nam Du 

Đồn Biên 

phòng 

Nam Du 

 

31/05/2013 
Không 

 

10 Nguyễn Thị Thùy Linh Số 1 

 

 

08/08/1982 

 

Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Rạch Giá, 

tỉnh An 

Giang 

 

Tổ 12, ấp 

II, Đặc khu 

Kiên Hải, 

tinh An 

Giang 

 

12/12 

 

Cử nhân  

triết học 

 

 

Cao cấp 

 
B 

Cán bộ, 

Phó 

Trưởng 

Ban 

 

Ban Văn 

hóa - Xã 

hội 

HĐND 

đặc khu 

 

01/09/2010 

 

Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

11 

Lý Khánh Linh (Đại 

đức Thích Minh 

Thuận) 

Số 8 15/7/1998 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh 

Phật 

giáo 

Xã Gò 

Quao, tỉnh 

An Giang 

Tổ 01,  ấp 

Hòn Mấu, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

12/12 

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

anh 

Thạc sĩ 

ngành 

Tôn giáo 

  
Cử 

nhân 

Ngôn 

Tu sĩ, Phó 

Chánh 

Thư ký, 

trụ trì 

Ban Trị sự 

GHPGVN 

tỉnh An 

Giang 

Ngoài Đảng Không 

 



tỉnh An 

Giang 

học ngữ 

anh 

chùa 

Long 

Quang 

 

12 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết 

Ngoan 
Số 4 

 

12/07/1980 

 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

 

Xã An 

Minh, tỉnh 

An Giang 

Tổ 1, ấp II, 

Đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

 

12/12 

 

CN Lưu 

trữ và 

QTVP 

  

Cao cấp 

 

B 

 

Cán bộ, 

Phó Chủ 

tịch 

HĐND 

đặc khu 

Kiên Hải 

 

04/11/2005 

Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

13 

 

 

 

Thái Thị Nguyên Số 7 

 

 

16/12/1982 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

Xã Long 

Thạnh, 

tỉnh An 

Giang 

Tổ 9, ấp An 

Phú, đặc 

khu Kiên 

Hải, tỉnh 

An Giang 

 

11/12 

   

Sơ cấp 

 Người 

hoạt động 

không 

chuyên 

trách ở ấp 

Ban nhân 

dân ấp An 

Phú, đặc 

khu Kiên 

Hải 

 

01/2/2008 

Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

14 

 

 

Nguyễn Thị Kim 

Phụng 
Số 6 

 

 

 

 

01/01/1984 

 

 

Nữ 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Bình 

Mỹ, tỉnh 

An Giang 

 

Tổ 16, ấp I, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

 

 

12/12 

 

 

Cử nhân 

QLXH 

  
 

 

Cao cấp 

Cử 

nhân 

Ngôn 

ngữ 

anh 

 

Cán bộ, 

Phó Chủ 

tịch  

Ủy ban 

MTTQ 

Việt Nam 

đặc khu 

Kiên Hải, 

Chủ tịch 

Hội 

LHPN đặc 

khu 

 

 

03/06/2011 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

15 
Nguyễn Thị Trúc 

Phương 
Số 1 25/12/1992 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

Tổ 10, ấp I, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

12/12 

Cử nhân 

Kinh tế 

nông 

nghiệp 

  Cao cấp 

Cử 

nhân 

Ngôn 

ngữ 

anh 

Cán bộ, 

Phó Chủ 

tịch  

Ủy ban 

MTTQ 

Việt Nam 

đặc khu 

Kiên Hải, 

Bí thư 

Đoàn 

thanh niên 

đặc khu 

06/11/2013 Không 

 

16 

 

 

Đoàn Hồng Phong 
Số 2 

 

 

 

30/12/1976 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Xã Hòa 

Thuận, 

tỉnh An 

Giang 

 

Tổ 1, ấp III, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

 

11/12 

Trung cấp 

chuyên 

nghiệp 

chuyên 

ngành 

công chức 

hành 

chính 

  

Trung 

cấp 

 

B 

 

Người 

hoạt động 

không 

chuyên 

trách ở ấp 

 

BND ấp 

III, đặc 

khu Kiên 

Hải 

 

05/10/2004 

Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 



17 Âu Vinh Quang Số 5 15/08/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Thanh 

Đức. tỉnh 

Vĩnh 

Long 

Tổ 13, ấp I, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

12/12 

Cử nhân 

quản trị 

kinh 

doanh 

Thạc sỹ 

Quản lý 

công 

Cao cấp B 

Công 

chức, 

Trưởng 

phòng 

Phòng 

Kinh tế 

đặc khu 

Kiên Hải 

03/03/2008 Không  

18 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 
Số 3 

 

16/6/1970 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

 

Xã Vĩnh 

Hòa, tỉnh 

An Giang 

84 Ngô Gia 

Tự, Khu 

Phố 3, 

phường 

Rạch Giá, 

tỉnh An 

Giang 

 

12/12 

 

Cử nhân 

Kinh tế 

 

Thạc sĩ 

Quản lý 

Kinh tế 

 

Cao cấp 

 

C 

 

Cán bộ, 

Bí thư 

 

Đảng ủy 

đặc khu 

Kiên Hải 

 

06/12/1995 

Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

19 

 

Lê Minh Trị Số 6 03/05/1972 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Châu 

Thành, 

tỉnh An 

Giang 

817, Tổ 8 

Bãi Nhà A, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

Kiên Giang 

12/12 

Cử nhân 

giáo dục 

chính trị 

Thạc sỹ 

Giáo dục 

học 

Cao cấp  B1  

Cán bộ, 

Phó Chủ 

tịch  

Ủy ban 

nhân dân 

đặc khu 

Kiên Hải 

26/02/2002 Không 

 

20 
Đặng Công Thức Số 6 16/5/1974 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Mỹ An 

Hưng, tỉnh 

Đồng 

Tháp 

 

Ấp I, đặc 

khu Kiên 

Hải, tỉnh 

An Giang 

12/12 

Đại học 

Cảnh sát 

nhân dân 

  Cao cấp  B1  
Trưởng 

Công an 

Công an 

đặc khu 

Kiên Hải 

19/01/1998 Không 

 

21 

 

Hứa Anh Tuấn Số 3 

 

10/10/1977 

 

Nam 

Việt 

Nam 

Kinh Không Phường 

Rạch Giá, 

tỉnh An 

Giang 

Tổ 1, ấp II, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

12/12 Cử nhân 

Kế toán 

Thạc sĩ 

điều hành 

cao cấp 

Quản lý 

công 

Cao cấp B1 Cán bộ, 

Chủ 

nhiệm 

UBKT 

Đảng ủy 

đặc khu 

Kiên Hải 

01/11/2004 Không 
 

22 

 

Nguyễn Tấn Thâu 
Số 2 

 

01/7/1978 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

Xã Vĩnh 

Hòa 

Hưng, tỉnh 

An Giang 

ấp III, đặc 

khu Kiên 

Hải, tỉnh 

An Giang 

 

12/12 

Cử nhân 

Chỉ huy 

trưởng 

tham mưu 

Trung 

đoàn bộ 

binh 

 Trung 

cấp 

 Chỉ huy 

trưởng 

Ban 

CHQS 

đặc khu 

Kiên Hải 

31/12/2002 Không 

 



23 Trần Quốc Toản Số 8 01/01/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tây 

Yên, tỉnh 

An Giang 

Tổ 13, ấp I, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

12/12 

Cử nhân 

chuyên 

ngành 

công tác 

xã hội 

Thạc sỹ 

Xây dựng 

Đảng, 

Chính 

quyền nhà 

nước  

Cao cấp B2 

Công 

chức, 

Trưởng 

phòng  

Phòng 

Văn hóa - 

Xã hội 

đặc khu 

Kiên Hải 

 

 

01/4/2011 

Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

24 

 

Huỳnh Văn Tài Số 4 

 

02/04/1987 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

Đặc khu 

Kiên Hải, 

tỉnh An 

Giang 

Tổ 08, ấp 

Thiên Tuế, 

đặc khu 

Kiên Hải, 

tinh An 

Giang 

 

11/12 

   

Sơ cấp 

 Người 

hoạt động 

không 

chuyên 

trách ở ấp 

Ban nhân 

dân ấp 

Thiên 

Tuế, đặc 

khu Kiên 

Hải 

 

04/06/2012 

Đại biểu 

HĐND đặc 

khu Kiên 

Hải khóa I, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

Tổng đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân đặc khu là: 24 đại biểu. 

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 24 đại biểu. 

 Kiên Hải, ngày       tháng 03 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     CHỦ TỊCH UBND ĐẶC KHU 

     Châu Hùng Kỳ 
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